	
	



	Bộ đề chuẩn cấu trúc

ĐỀ SỐ 49
	ĐỀ DỰ ĐOÁN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
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; tốc độ ánh sáng trong chân không 
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Câu 1. Tại sao để có thể xảy ra phản ứng nhiệt hạch cần phải có nhiệt độ cao hàng chục triệu độ?

A. Để các electron bứt ra khỏi nguyên tử tạo điều kiện cho các hạt nhân tiếp xúc với nhau.


B. Để các hạt nhân có động năng đủ lớn, thắng được lực đẩy Cu-lông giữa các hạt nhân.


C. Để phá vỡ hạt nhân của nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp thành hạt nhân mới.


D. Để kích thích phản ứng hóa học xảy ra giữa các nguyên tử và phân tử.
Câu 2. Một con lắc đơn dao động trong trường trọng lực của trái đất với khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp quả nặng ở vị trí cao nhất là 0,5 s. Chu kỳ dao động của con lắc là:

A. 2 s.
B. 1 s.
C. 4 s.
D. 0,5 s.
Câu 3. Để phân biệt âm thanh do các nhạc cụ khác nhau phát ra, người ta dựa vào:

A. tần số âm.
B. âm sắc.
C. cường độ âm.
D. mức cường độ âm.
Câu 4. Loại sóng điện từ nào dưới đây không được sử dụng trong kỹ thuật truyền thanh và truyền hình mặt đất?

A. Sóng dài.
B. Sóng trung.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng cực ngắn.
Câu 5. Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu tụ điện có điện dung 
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 thì cường độ dòng điện chạy qua tụ có giá trị cực đại là 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng:

A. 
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 V.
B. 200 V.
C. 10 V.
D. 
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 V.
Câu 6. Quang phổ vạch phát xạ do hai nguyên tố hóa học khác nhau phát ra sẽ có sự khác nhau về:

A. số vạch phổ trong vùng nhìn thấy.
B. độ rộng của các vạch quang phổ.


C. cường độ của hai vạch sáng nhất.
D. vị trí các vạch phổ.
Câu 7. Khi đi từ không khí vào thủy tinh, năng lượng của photon ánh sáng:

A. giảm và bước sóng tăng.
B. không đổi và bước sóng tăng.


C. không đổi và bước sóng giảm.
D. tăng và bước sóng giảm.
Câu 8. Cho một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có biên độ xác định. Nhận xét nào về biên độ dao động của chất điểm dưới đây là sai?

A. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.


B. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.


C. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.


D. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.
Câu 9. Một sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, đồng nhất và đẳng hướng, từ điểm A đến điểm B, nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Chu kỳ dao động tại A khác chu kỳ dao động tại B.


B. Dao động tại A trễ pha hơn dao động tại B.


C. Biên độ dao động tại A lớn hơn biên độ dao động tại B.


D. Tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tốc độ truyền sóng tại B.
Câu 10. Mặt đèn hình của ti vi sử dụng ống phóng điện tử thường được chế tạo rất dày là nhằm mục đích:

A. chặn các tia rơnghen thoát ra ngoài.
B. giảm độ nóng cho mặt đèn hình.


C. tăng độ bền cơ học cho đèn hình.
D. ngăn không cho các electron thoát ra ngoài.
Câu 11. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều, nếu toàn bộ hao phí là do tỏa nhiệt trên đường dây thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải tỉ lệ nghịch với:

A. thời gian truyền tải điện năng.


B. chiều dài đường dây truyền tải điện.


C. bình phương điện áp hiệu dụng đưa lên đường truyền.


D. bình phương công suất truyền tải.
Câu 12. Nhà máy thủy điện Sơn La trong một ngày đêm phát ra lượng điện năng là 
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. Cho hằng số tốc độ ánh sáng trong chân không là 
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. Nếu có cách nào đó để chuyển toàn bộ năng lượng nghỉ của vật chất thành điện năng thì cần biến đổi một khối lượng vật chất bằng bao nhiêu để phát ra lượng điện năng tương đương với nhà máy thủy điện Sơn La trong một ngày đêm?

A. 2,3 kg.
B. 6,9 g.
C. 2,3 g.
D. 
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Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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 vào hai đầu mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Trong mỗi phút, dòng điện trong mạch đổi chiều bao nhiêu lần?

A. 3600.
B. 7200.
C. 360.
D. 720.
[image: image238.png]


Câu 14. Dòng điện không đổi có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng đặt trong từ trường của nam châm vĩnh cửu có hai cực N và S như hình vẽ. Dưới tác dụng của lực từ, dây dẫn sẽ bị dịch chuyển:

A. xuống phía dưới.
B. ngang về bên trái.


C. ngang về bên phải.
D. lên phía trên.
Câu 15. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới của dây để tự do. Coi tốc độ truyền sóng trên dây bằng nhau tại mọi vị trí. Để tạo sóng dừng trên dây người ta phải kích thích cho sợi dây dao động với tần số nhỏ nhất là 
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. Tăng tần số tới giá trị 
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 thì lại thấy trên dây hình thành sóng dừng. Tỉ số 
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 có giá trị lớn nhất bằng:

A. 
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B. 3.
C. 2.
D. 
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Câu 16. Chiết suất của nước đối với tia đỏ là 
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 và tia tím là 
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. Chiếu tia sáng tới gồm hai ánh sáng đỏ và tím từ nước ra không khí với góc tới i sao cho 
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. Khi nói về tia ló ra ngoài không khí, nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Tia ló là tia đỏ.


B. Tia ló là tia tím.


C. Cả tia tím và tia đỏ đều ló ra không khí.


D. Không có tia nào ló ra không khí.
Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân 
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. Tổng số hạt notron trong hạt nhân X là:

A. 124.
B. 126.
C. 82.
D. 206.
Câu 18. Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 250 vòng dây. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp bằng:

A. 200 V.
B. 100 V.
C. 50 V.
D. 
[image: image22.wmf]502V.


Câu 19. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo phương trình 
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. Chất điểm đạt tốc độ lớn nhất tại vị trí có tọa độ bằng:

A. -1 cm.
B. 0.
C. 1 cm.
D. 2 cm.
Câu 20. Lần lượt chiếu vào một kim loại có giới hạn quang điện 
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 các bức xạ đơn sắc có năng lượng photon là 
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. Cho các hằng số 
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. Những photon nào có thể gây ra hiện tượng quang điện?

A. 
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 và 
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B. 
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 và 
[image: image32.wmf]2

e

.
C. 
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 và 
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D. 
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Câu 21. Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ. Tại thời điểm ban đầu, bản A của tụ điện tích điện dương và bản B của tụ điện tích điện âm, và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm là chiều từ B sang A. Sau 
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 chu kỳ dao động của mạch thì dòng điện đi theo chiều từ:

A. A đến B, bản A tích điện âm.
B. A đến B, bản A tích điện dương.


C. B đến A, bản A tích điện dương.
D. B đến A, bản A tích điện âm.
Câu 22. Trong các hạt nhân 
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 hạt nhân nào có nhiều notron nhất?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image42.wmf]206
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Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image43.wmf](

)

u1202cos120tV

=p

 vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở R có thể thay đổi được. Thay đổi R thì thấy công suất của mạch điện có giá trị cực đại là 320 W, và tìm được hai giá trị khác nhau của điện trở là 
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, cho công suất tiêu thụ trên mạch điện bằng nhau. Giá trị của 
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 là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image51.wmf]16,875
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Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc khác nhau, bức xạ đỏ có bước sóng 
[image: image52.wmf]1
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 và bức xạ lục có bước sóng 
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. Trong khoảng giữa vân trung tâm và vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm ta tìm được:

A. 6 vân đỏ và 8 vân lục.

B. 8 vân đỏ và 7 vân lục.


C. 7 vân đỏ và 9 vân lục.

D. 7 vân đỏ và 8 vân lục.
Câu 25. Phóng xạ hạt nhân 
[image: image54.wmf]234230
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 tỏa ra năng lượng 14 MeV. Cho biết năng lượng liên kết riêng của hạt 
[image: image55.wmf]a

 là 7,105 MeV và của hạt 
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 là 7,63 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt 
[image: image57.wmf]230

90
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 xấp xỉ bằng:

A. 7,7 MeV.
B. 7,5 MeV.
C. 7,1 MeV.
D. 7,2 MeV.
[image: image239.png]E (V/m)




Câu 26. Một điện tích điểm có giá trị xác định tại điểm O trong chân không. Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại vị trí cách O một đoạn r có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách r như hình vẽ. Giá trị của 
[image: image58.wmf]2
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 là:

A. 9 cm.


B. 2,7 cm.


C. 1,73 cm.


D. 3 cm.
Câu 27. Một bể nước có độ sâu là 60 cm rất rộng. Thả một tấm gỗ hình tròn, mỏng và nhẹ nổi trên mặt nước. Một nguồn sáng điểm S đặt trong nước, sát đáy bể và nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với tấm gỗ. Biết chiết suất của nước là 4/3, để tia sáng từ S không thể truyền ra ngoài không khí thì bán kính của tấm gỗ phải lớn hơn hoặc bằng:

A. 63 cm.
B. 68 cm.
C. 55 cm.
D. 51 cm.
Câu 28. Vận dụng mẫu nguyên tử Bo cho nguyên tử Hidro với các hằng số 
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 và 
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. Khi đang chuyển động trên quỹ đạo dừng N, quãng đường mà electron đi được trong thời gian 
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A. 
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B. 
[image: image63.wmf]3

5,46.10m.

-


C. 
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D. 0,0109 m.
Câu 29. Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần 
[image: image65.wmf]R40

=W

 mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f. Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây khi đó là 
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. Dòng điện trong mạch lệch pha 
[image: image67.wmf]6
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 so với điện áp giữa hai đầu mạch và lệch pha 
[image: image68.wmf]3
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 so với điện áp trên cuộn dây. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng:

A. 700 W.
B. 345,5 W.
C. 405 W.
D. 375 W.
Câu 30. Một ấm điện sử dụng sợi đốt để đun nước. Giả sử ta có hai sợi đốt có điện trở khác nhau 
[image: image69.wmf]1
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 và 
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. Biết rằng khi sử dụng sợi 
[image: image71.wmf]1
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 thì nước trong ấm sôi sau thời gian 10 phút, còn nếu sử dụng sợi 
[image: image72.wmf]2
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 để đun cùng một lượng nước trong cùng điều kiện thì nước sôi sau thời gian 40 phút. Giả sử hiệu suất sử dụng điện để đun nước là 100%. Nếu dùng cả hai sợi đốt mắc nối tiếp để đun cùng một lượng nước giống như trên thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là:

A. 8 phút.
B. 50 phút.
C. 30 phút.
D. 20 phút.
Câu 31. Một chất huỳnh quang hấp thụ ánh sáng có bước sóng 
[image: image73.wmf]0
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 và phát ra ánh sáng có bước sóng 
[image: image74.wmf]0,55m
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. Số photon bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm 85% số photon chiếu tới. Gọi tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ là hiệu suất phát quang thì giá trị của nó xấp xỉ bằng:

A. 77,3%.
B. 0,72%.
C. 0,82%.
D. 84,4%.
[image: image240.png]1,475 |

1,450
1,425
1,400
1,375

1,35

25

50

75

100 125



Câu 32. Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế và ampe kế trong mỗi lần đo được biểu diễn trên đồ thị (u, i). Từ đồ thị, nhóm học sinh tính được giá trị suất điện động và điện trở trong của pin. Nếu dùng pin này mắc vào hai đầu một điện trở thuần có giá trị 
[image: image75.wmf]2
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 thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở này là:

A. 0,25 A.
B. 0,5 A.
C. 0,75 A.
D. 1 A.
Câu 33. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m và khối lượng không đáng kể, khối lượng vật nhỏ bằng 400 g. Từ vị trí cân bằng, đưa vật nhỏ theo phương thẳng đứng xuống dưới tới vị trí lò xo giãn 12 cm rồi buông nhẹ cho dao động điều hòa. Lấy 
[image: image76.wmf]22
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. Trong một chu kỳ dao động, thời gian lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo ở đầu trên cao của lò xo cùng chiều với hợp lực tác dụng lên vật nhỏ là:

A. 
[image: image77.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image79.wmf]1
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D. 
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Câu 34. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm 
[image: image81.wmf]1

S

 và 
[image: image82.wmf]2
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 cách nhau 11 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 100 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm 
[image: image83.wmf]1
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, bán kính 
[image: image84.wmf]12
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, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách 
[image: image85.wmf]2
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 một đoạn nhỏ nhất bằng:

A. 85 mm.
B. 10 mm.
C. 15 mm.
D. 89 mm.
Câu 35. Một vật nhỏ đang dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,4 s và biên độ bằng 3 cm. Trong quá trình dao động, tỉ lệ giữa thời gian dài nhất và thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường dài 3 cm là:

A. 0,5.
B. 1,3.
C. 2.
D. 3,1.
[image: image241.png]


Câu 36. Hai mạch dao động điện từ LC lý tưởng 1 và 2 đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch tương ứng là 
[image: image86.wmf]1
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 và 
[image: image87.wmf]2
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 được biểu diễn như hình vẽ. Tại thời điểm 
[image: image88.wmf]1

t

, điện tích trên bản tụ của mạch 1 có độ lớn là 
[image: image89.wmf]4
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. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm 
[image: image90.wmf]1
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 để điện tích trên bản tụ của mạch thứ 2 có độ lớn 
[image: image91.wmf]3
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A. 
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C. 
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D. 
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Câu 37. Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 120 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định với phương dao động là phương thẳng đứng. Người ta quan sát thấy chỗ rộng nhất của bụng sóng trên phương dao động có bề rộng là 4a. Biết rằng khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên dây dao động cùng pha và có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên dây là:

A. 4.
B. 8.
C. 1.
D. 10.
Câu 38. Cho một con lắc đơn lý tưởng gồm dây treo dài 40 cm và một vật nhỏ khối lượng 150 g được tích điện 
[image: image96.wmf]5
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. Khi con lắc đang đứng cân bằng trên phương thẳng đứng thì đặt một điện trường đều theo phương ngang có cường độ 
[image: image97.wmf]4
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. Khi con lắc chuyển động đến vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc 
[image: image98.wmf]60
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 thì ngắt điện trường. Cho 
[image: image99.wmf]2

g10m/s

=

 và bỏ qua mọi lực cản. Tốc độ cực đại của vật nhỏ sau đó xấp xỉ bằng:

A. 5,42 m/s.
B. 4,52 m/s.
C. 2,54 m/s.
D. 4,25 m/s.
[image: image242.png]


Câu 39. Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng 
[image: image100.wmf]0,5m
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. Cho khoảng cách giữa hai khe 
[image: image101.wmf]12
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 là 0,8 mm. Một màn hứng ảnh AB dài 30 cm, song song và cách đường trung trực của đoạn 
[image: image102.wmf]12
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 một khoảng bằng 3 mm, và có đầu B cách mặt phẳng chứa hai khe 
[image: image103.wmf]12
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 là 90 cm. Tổng số vân sáng trên màn AB là:

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số 50 Hz lên hai đầu mạch điện R, L, C nối tiếp. Thay đổi điện dung C thì thấy điện áp hiệu dụng 
[image: image104.wmf]L
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 trên ống dây và 
[image: image105.wmf]C
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 trên tụ điện phụ thuộc vào điện dung C như hình vẽ. Giá trị của U xấp xỉ bằng:
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A. 75,1 V.
B. 82,4 V.
C. 86,6 V.
D. 79,3 V.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
Do các hạt nhân đều mang điện tích dương nên lực đẩy Cu-lông ngăn cản chúng tiến lại rất gần nhau đến khoảng cách mà lực hạt nhân có thể phát huy tác dụng. Do đó, điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt hạch là cần có nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để các hạt nhân có động năng đủ lớn, thắng được lực đẩy Cu-lông giữa các hạt nhân.
Câu 2: Đáp án B
Trong quá trình dao động của con lắc đơn, quả nặng đạt vị trí cao nhất khi ở 2 biên 
[image: image107.wmf]T
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Câu 3: Đáp án B
Âm thanh do hai nhạc cụ phát ra, dù có cùng độ cao và mức cường độ âm thì tai người vẫn có thể phân biệt được là vì chúng khác nhau về đồ thị âm, tức là âm sắc. Do đó, để phân biệt âm thanh của các nhạc cụ khác nhau phát ra, người ta dựa vào âm sắc.
Câu 4: Đáp án D
Trong truyền thanh, truyền hình mặt đất, người ta cần lợi dụng tính phản xạ sóng điện từ của tầng điện ly nên thường dùng các loại sóng điện từ: sóng dài, sóng trung và sóng ngắn. Sóng cực ngắn có thể xuyên qua tầng điện ly nên không được sử dụng trong truyền thanh, truyền hình mặt đất, mà thường được sử dụng trong truyền thông qua vệ tinh.
Câu 5: Đáp án A
Tần số góc của dòng điện là 
[image: image108.wmf]2f100rad/s
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Dung kháng của tụ là: 
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện: 
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Câu 6: Đáp án D
Khi so sánh quang phổ vạch phát xạ của hai nguyên tố hóa học khác nhau người ta thấy có sự khác nhau về số lượng các vạch phổ, vị trí các vạch phổ, và độ sáng tỉ đối giữa các vạch.
Câu 7: Đáp án C
Khi đi từ không khí vào thủy tinh, do tần số f của ánh sáng không đổi nên năng lượng của photon ánh sáng là 
[image: image111.wmf]hf
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 không đổi. Tuy nhiên, do chiết suất của thủy tinh lớn hơn không khí nên vận tốc truyền ánh sáng bị giảm, 
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 bị suy giảm tương ứng.
Câu 8: Đáp án A
Giả sử ta có hai dao động thành phần là 
[image: image114.wmf](
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, khi đó biên độ dao động tổng hợp là 
[image: image116.wmf](
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 hoàn toàn không phụ thuộc vào tần số.
Vậy biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, và có biên độ xác định không phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
Câu 9: Đáp án C
Trên thực tế, trong quá trình sóng truyền từ A đến B thì năng lượng sóng sẽ giảm dần do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn do ma sát của môi trường nên năng lượng sóng bị biến thành nhiệt năng, do đó biên độ dao động tại A luôn lớn hơn biên độ dao động tại B.
Câu 10: Đáp án A
Trong đèn hình ti vi sử dụng ống phóng điện tử, khi các electron đến đập vào màn huỳnh quang thì chúng bị chặn lại đột ngột, phần lớn động năng của electron biến thành năng lượng kích thích sự phát quang của màn huỳnh quang, một phần nhỏ biến thành nhiệt làm nóng màn huỳnh quang, một phần rất nhỏ khác biến thành năng lượng tia Rơn-ghen có bước sóng dài. Mặt đèn hình được chế tạo dày là để chặn các tia Rơn-ghen này, tránh nguy hiểm cho những người đang ngồi trước máy.
Câu 11: Đáp án C
Công suất hao phí trên đường dây truyền tải được tính 
[image: image117.wmf]2
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. Do đó trong quá trình truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều, công suất hao phí trên đường dây truyền tải tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hiệu dụng đưa lên đường truyền.
Câu 12: Đáp án C
Do năng lượng nghỉ được tính theo công thức 
[image: image118.wmf]2
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Câu 13: Đáp án B
Chu kỳ dòng điện là 
[image: image120.wmf]221

Ts1'60s3600T

12060

pp

===Þ==

wp

.
Do trong mỗi chu kỳ dòng điện đổi chiều 2 lần nên trong một phút dòng điện đổi chiều 
[image: image121.wmf]3600.27200
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 lần.
Câu 14: Đáp án D
Từ trường do nam châm vĩnh cửu sinh ra có chiều đi vào cực nam (S) và đi ra ở cực bắc (N), như vậy các đường sức từ sẽ hướng từ trái sang phải như hình vẽ.
[image: image243.png]1




Dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ có chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái. 
Từ đó ta suy ra lực từ hướng từ dưới lên trên, nên dây dẫn sẽ dịch chuyển lên phía trên.
Câu 15: Đáp án A
Điều kiện để trên sợi dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do xảy ra hiện tượng sóng dừng là: 
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Tần số nhỏ nhất là: 
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Tần số để trên dây xảy ra sóng dừng là: 
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Câu 16: Đáp án A
Ta có góc tới giới hạn phản xạ toàn phần được xác định từ phương trình 
[image: image126.wmf]gh
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Từ đó ta xác định góc giới hạn phản xạ toàn phần của tia đỏ và tia tím qua các phương trình: 
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Theo bài ta có: 
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Suy ra tia tím bị phản xạ toàn phần tại mặt nước còn tia đỏ ló ra ngoài không khí.
Câu 17: Đáp án A
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích, ta có:
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Số notron trong hạt nhân X là 
[image: image131.wmf]X
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Câu 18: Đáp án C
Gọi 
[image: image132.wmf]12
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 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trong máy biến áp. Gọi 
[image: image133.wmf]12
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 lần lượt là điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp, ta có: 
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Câu 19: Đáp án D
Chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm.
Tọa độ của chất điểm nằm trong phạm vi với 
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Vị trí cân bằng có tọa độ là: 
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Chất điểm đạt tốc độ cực đại khi đi ngang qua vị trí cân bằng chính là vị trí có tọa độ 2 cm.
Câu 20: Đáp án C
Công thoát e của kim loại 
[image: image138.wmf]348
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Chỉ các bức xạ có năng lượng photon lớn hơn công thoát của kim loại thì mới có thể gây ra hiện tượng quang điện, do đó các bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại này là 
[image: image139.wmf]3
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Câu 21: Đáp án D
[image: image244.png]


Chiều dòng điện cùng chiều với chiều dịch chuyển của các điện tích dương, nên dòng điện ra khỏi bản nào sẽ làm điện tích bản đó giám.
Tại thời điểm ban đầu, 
[image: image141.wmf]t0
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, dòng điện đi từ B qua cuộn cảm đến A nên điện tích bản A tăng.

Như vậy bản A tích điện dương và đang tăng, tương ứng với điểm 
[image: image142.wmf]0
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 ở vị trí góc phần tư thứ IV trên đường tròn.

Sau ¾ chu kỳ, điện tích trên bản A được mô tả bởi điểm ở góc phần tư thứ III, khi đó bản A đang tích điện âm và điện tích của nó đang tăng. Như vậy dòng điện đang đi vào bản A, tức là dòng điện đi từ B qua cuộn dây sang A.
Câu 22: Đáp án A
Trong hạt nhân 
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Suy ra hạt nhân 
[image: image146.wmf]234

90

Th

 có nhiều notron nhất.
Câu 23: Đáp án D
Trong quá trình R thay đổi, công suất toàn mạch đạt cực đại khi 
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Giá trị công suất cực đại là 
[image: image148.wmf]2222
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Điều chỉnh R đến 2 giá trị 
[image: image149.wmf]1
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 thì công suất trong mạch là như nhau nên ta có: 
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Câu 24: Đáp án A
Điều kiện để có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là 
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 là hai số nguyên dương, ta suy ra 
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Do vân sáng được xét nằm gần vân trung tâm nhất nên 
[image: image155.wmf]12

k,k

 phải có giá trị nhỏ nhất, suy ra 
[image: image156.wmf]12
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Như vậy, vị trí vân sáng gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm chính là vị trí vân sáng đỏ bậc 7 và vân sáng lục bậc 9. Suy ra trong khoảng giữa vân trung tâm và vân cùng màu kế nó có 6 vân đỏ và 8 vân lục.
Câu 25: Đáp án A
Năng lượng tỏa ra của phản ứng: 
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Câu 26: Đáp án D
Cường độ điện trường của điện tích điểm trong chân không có độ lớn: 
[image: image159.wmf]22
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Câu 27: Đáp án B
[image: image245.png]


Để tia sáng đi từ đáy bể không truyền ra ngoài không khí thì tấm gỗ phải đủ lớn sao cho tia sáng đi đến mặt nước ngay rìa của tấm gỗ sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Như vậy, khi tấm gỗ có bán kính nhỏ nhất thì góc tới tại vị trí rìa tấm gỗ phải đúng bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần, ta có:
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Câu 28: Đáp án B
Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng, lực điện giữa electron và hạt nhân đóng vai trò là lực hướng tâm.
Ta có: 
[image: image161.wmf]2
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Quãng đường mà e đi được là: 
[image: image162.wmf]e0
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Câu 29: Đáp án D
Theo bài ra ta vẽ được giản đồ vecto như hình.
[image: image246.png]


Từ giản đồ 
[image: image164.wmf]đ
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Công suất tiêu thụ của mạch điện là: 
[image: image165.wmf]100
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Câu 30: Đáp án B
Nhiệt lượng cần để nước sôi là Q bằng nhiệt lượng do sợi đốt tỏa ra.
Khi dùng sợi 
[image: image166.wmf]1
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 ta có 
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Khi dùng sợi 
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 ta có 
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Khi 2 sợi đốt mắc nối tiếp thì 
[image: image170.wmf]12
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Từ trên ta suy ra 
[image: image172.wmf]22
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Câu 31: Đáp án A
Gọi 
[image: image173.wmf]ht
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 là số photon bị hấp thụ ta có năng lượng hấp thụ là: 
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Gọi 
[image: image175.wmf]pq
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 là số photon phát quang ta có năng lượng phát quang là: 
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Ta có hiệu suất phát quang: 
[image: image177.wmf]pqpq
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Câu 32: Đáp án B
Số chỉ mà vôn kế đo được là: 
[image: image178.wmf]uir
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Tại 
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Tại 
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 thì 
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Khi mắc pin này vào hai đầu điện trở 
[image: image182.wmf]R2
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Câu 33: Đáp án A
Tại vị trí cân bằng, lò xo giãn 
[image: image184.wmf]0
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Biên độ dao động của hệ là: 
[image: image185.wmf]A1248cm
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Chu kỳ dao động của con lắc là 
[image: image186.wmf]m0,4
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Hợp lực tác dụng lên vật nhỏ chính là lực kéo về.

Trong một chu kỳ lao động, thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực kéo chính là thời gian vật đi từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí cân bằng và từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo không biến dạng.

Từ vòng tròn ta có: 
[image: image187.wmf]12
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Câu 34: Đáp án B
[image: image248.png]k=5



Bước sóng trên mặt nước là 
[image: image188.wmf]v
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Số cực đại giao thoa là số các giá trị k nguyên thỏa mãn điều kiện 
[image: image189.wmf]121212
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Ta tìm được 11 giá trị của k ứng với 11 vân cực đại trong trường giao thoa.

Do M nằm trên cực đại gần 
[image: image190.wmf]2
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 nhất nên M nằm trên cực đại ngoài cùng, ứng với 
[image: image191.wmf]k5
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, ta có: 
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Do M thuộc đường tròn tâm 
[image: image193.wmf]1
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 bán kính
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Câu 35: Đáp án C
Biểu diễn dao động trên đường tròn.
[image: image195.png]



Để vật đi được quãng đường 3 cm trong thời gian nhỏ nhất thì góc quay tương ứng 
[image: image196.wmf]min
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 trên đường tròn phải đối xứng qua trục thẳng đứng, còn để vật đi trong thời gian lớn nhất thì góc quay tương ứng 
[image: image197.wmf]max
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 phải đối xứng qua trục hoành.

Vận dụng các phép tính lượng giác cơ bản ta tính được:
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Câu 36: Đáp án B
Từ đồ thị ta thấy hai dòng điện có cùng chu kỳ là 
[image: image200.wmf](
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Dòng điện 
[image: image201.wmf]1

i

 có biên độ 8 mA, tại thời điểm 
[image: image202.wmf]t0
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 thì cường độ dòng điện bằng 0 và đang tăng, do đó phương trình dòng điện là 
[image: image203.wmf]1
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Dòng điện i2 có biên độ 6 mA, tại thời điểm 
[image: image204.wmf]t0
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 thì cường độ dòng điện bằng -6 mA đúng tại biên âm, do đó phương trình dòng điện là 
[image: image205.wmf](
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Biên độ điện tích trên tụ thứ nhất là 
[image: image206.wmf](
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Biên độ điện tích trên tụ thứ hai là 
[image: image207.wmf]6
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Do 
[image: image208.wmf]1
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 và 
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 vuông pha với nhau nên tại thời điểm 
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 có độ lớn cực đại thì 
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 bằng 0 và thời gian ngắn nhất để 
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Câu 37: Đáp án A
[image: image249.png]


Do chỗ rộng nhất của bụng sóng trên phương dao động là 4a nên biên độ dao động tại bụng sóng là 2a, ứng với vị trí điểm B trên hình.
Hai điểm dao động với cùng biên độ a, cùng pha, và gần nhau nhất ứng với hai điểm M và điểm N trên hình, thuộc cùng một bó sóng. Khoảng cách 
[image: image214.wmf]MN20cm60cm.
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Do hai đầu dây cố định nên trùng vị trí của hai nút sóng.

Gọi k là số bụng sóng trên dây ta có độ dài dây là 
[image: image215.wmf]2.l2.120
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Vậy trên dây có 4 bụng sóng.
Câu 38: Đáp án C
Trong trạng thái tự nhiên, vị trí cân bằng của vật nhỏ là O.
Khi đặt điện trường theo phương ngang thì vị trí cân bằng của vật nhỏ chuyển tới vị trí mới là O’ như hình vẽ, lúc này dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc 
[image: image216.wmf]q

, ta có: 
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Gia tốc trọng trường hiệu dụng khi đó là: 
[image: image218.wmf]2
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Lúc này O’ là vị trí cân bằng và O là vị trí biên của dao động nên biên độ góc của dao động là 
[image: image219.wmf]0
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Khi dây treo tạo với phương thẳng đứng góc 
[image: image220.wmf]60
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 thì góc lệch so với vị trí cân bằng mới O’ là 
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Áp dụng bảo toàn cơ năng đối với vị trí cân bằng mới O’ ta có: 
[image: image222.wmf](
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Thay số vào được: 
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Khi đột ngột ngắt điện trường thì vị trí cân bằng quay trở lại O, lúc đó ly độ góc là 
[image: image224.wmf]60
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Câu 39: Đáp án B
[image: image251.png]


Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới các vị trí A, B trên màn tương ứng là  
[image: image227.wmf]AB
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Gọi M là điểm trên màn mà tại đó có vân sáng, gọi khoảng cách từ M đến 2 khe là 
[image: image228.wmf]12
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Để tại M là vân sáng thì 
[image: image229.wmf](

)

21

M

M

ax

ddk.

D

-==l


Số vân sáng trên đoạn AB là số giá trị k nguyên thỏa mãn điều kiện: 
[image: image230.wmf](
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Vậy có 3 giá trị k nguyên thỏa mãn là 6; 7; 8 ứng với 3 vân sáng trên màn AB.
Câu 40: Đáp án C
Ta có: 
[image: image231.wmf](
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Khi C biến thiên thì 
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[image: image234.wmf]Lmax
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 khi có cộng hưởng, lúc đó  
[image: image235.wmf]LCo

3

o

11

ZZ30.

10

C

100.

3

-

====W

w

p

p


Từ hệ thức liên hệ 
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